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LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay những tấm kính an toàn được sử dụng rất phổ biến trong xây dựng và kiến trúc. Với đặc thù có 3 lớp, 2 lớp kính và một lớp phin dán ở giữa giúp kính bị vỡ cũng không gây nguy hiểm, tuy nhiên việc cắt kính an toàn theo phương pháp truyền thống tốn nhiều thời gian, vất vả, năng suất thấp, hiệu quả không cao.

Trên thị trường hiện nay có không ít máy cắt kính được nhập khẩu từ nhiều quốc gia được bày bán rộng rãi. Tuy nhiên, gia bán của những chiếc máy đó lại rất cao, thậm chí vượt qua khả năng chi trả của không ít đơn vị sản xuất.

Từ thực tế trên, kỹ sư Vũ Hoàng Sơn đã sáng chế ra chiếc máy cắt kính an toàn tự động giúp nâng cao năng suất và góp phần đảm bảo an toàn lao động.
Máy cắt kính an toàn tự động được nhiều nhà khoa học trong nước, đặc biệt là những doanh nghiệp đang sử dụng sản phẩm đánh giá cao. Sự ghi nhận của xã hội thực sự là động lực để kỹ sư Vũ Hoàng Sơn không ngừng tìm tòi, nghiên cứu và phát triển chiếc máy đa năng nay.

Rõ ràng, việc ứng dung chiếc máy cắt kính an toàn tự động đã giúp nhiều đơn vị không chỉ tiết giảm được chi phí mà còn giúp nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn sản xuất.

1. Xuất xứ công nghệ:
Ngành xây dựng đang bước vào thời kỳ phát triền nhanh về sản lượng quy mô mở rộng khắp cả nước để đáp ứng chỗ ở ngày càng gia tăng của người dân.

Xu hướng phát triển nhà cao tầng được triển khai trên khắp các đô thị trên toàn quốc. Số lượng nhà xây ngày càng cao hơn, chất lượng hơn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (trong đó có nhóm kính xây dựng) được Bộ Xây dựng ban hành QCVN 16:2019/BXD và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.
Kính là một trong những vật liệu xây dựng không thể thay thế, có nhiều tính ưu việt trong kiến trúc, được sử dụng rộng rãi trong nước và trên toàn thế giới từ rất lâu.

Tuy vậy ở Việt Nam do hoàn cảnh kinh tế, trình độ phát triển còn thấp nên phải đến đầu những năm 2000 loại kính dán cho các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng tại các thành phố lớn như thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh mới được biết đến. Sau nhiều năm phát triển đến nay kính dán an toàn đã được sử dụng rộng rãi và được nhiều người biết đến.
Để tấm kính đến được các dự án trên khắp cả nước, việc có được kích thước tấm kính phải được cắt theo các số đo của các ô kính. Công việc cắt kính bằng tay là một công việc năng nhọc vất vả đòi hỏi công nhân phải có sức khỏe có kinh nghiệm, có tay nghề cao. Đặc biệt với kính dán an toàn này chưa có những trường lớp nào đào tạo mà chủ yếu tự học theo phương pháp chuyền tay.

Để một người thợ cắt kính cắt được kính dán an toàn 3 lớp phải mất vài năm chi phí đào tạo cho thợ cắt kính rất cao do sai hỏng trong quá trình cắt (kính vỡ) hoặc chưa có kính nghiệm tính toán dễ hao phí lớn, bởi vì kính dán an toàn của kính dán 3 lớp rất đắt so với kính bình thường. 1m2 có giá từ vài trăm nghìn đồng/ m2, đến hàng triệu đồng /m2 (kính phản quang ngoại nhập).

Các cửa hàng kinh doanh kính hoặc các nhà máy sản xuất kính thường phải trả công cho thợ cắt được kính dán an toàn 3 lớp là khá cao thường phải gấp 3 lần công nhân bình thường mà cũng khó tuyển được thợ đã cắt được kính thành thạo.

Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Trường Sơn thành lập ngày 25/10/2007, ban đầu công ty là đơn vị gia công và lắp dựng cửa nhôm kính và cưa nhựa có lõi thép gia cường. Khi đó cũng là lúc đã có khách hàng yêu cầu dùng kính dán an toàn, nhưng chủ yếu vẫn là dùng kính thường. Tuy nhiên, kính vẫn chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn về sử dụng kính trong xây dựng, do vậy kính dán an toàn vẫn chưa được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng, các dự án của Việt Nam đầu tư. Kính dán an toàn chủ yếu dùng cho các dự án do nước ngoài đầu tư, thậm trí họ nhập kính của nước ngoài về sử dụng.

Đến ngày 18/6/2009, Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn tiêu chuẩn về sử dụng kính trong xây dựng có yêu cầu chi tiết cụ thể đối với công tác thiết kế, tư vấn giám sát và chủ đầu tư. Khi đó kính dán an toàn được sử dụng rộng dãi trên khắp cả nước và được nhiều người dân biết đến.

Là đơn vị chuyên gia công cửa nhôm cửa nhựa có lõi thép gia cường với sản lượng 100.000m2/năm, liên quan đến kính dán an toàn tương đối lớn nó chiếm giá trị khá cao trong giá thành sản phẩm. Để chủ động trong sản xuất và hạ giá thành sản phẩm, đầu năm 2011 công ty nhập dây chuyền gia công sản xuất kính dán an toàn phục vụ trực tiếp cho công ty và đáp ứng nhu cầu kính trên thị trường. Đến ngày 01/5/2011 dây chuyền đi vào hoạt động với công xuất 600m2/ ngày. Vì khả năng kinh tế ở thời điểm đó công ty không đủ điều kiện nhập máy cắt kính theo dây chuyên mà chọn giải pháp cắt bằng tay

Phương pháp cắt bằng tay tốn sức lao động, năng suất rất thấp không phù hợp với công suất của dây chuyền không đảm bảo tiến độ giao hàng. Trước những bất cập về sản xuất, nhóm kỹ sư họp bàn và đưa ra ý tưởng làm sao thiết kế và sản xuất ra được máy cắt kính mà không cần phải lật, tức là cắt đồng thời cả mặt trên và mặt dưới bằng 2 củ dao độc lập.
2. Quy trình công nghệ:


Các tấm kính cần cắt có khổ lớn được khiêng theo phương vuông góc với mặt đất và được đặt vào bàn lật. Trên bàn lật có gắn các con lăn đa hướng với khoảng cách giữa các con lăn là 20cm. Bật công tắc, xilanh kéo bàn kính của bàn lật song song với mặt đất như được thể hiện trên hình 2, bàn lật được thiết kế sao cho khi song song với mặt đất có chiều cao bằng chiều cao bàn máy của máy cắt kính. Sau đó, tấm kính được di chuyển từ bàn lật sang bàn máy, bàn máy được làm bằng hệ thống khung dầm thép chắc chắn và có hệ thống căn chỉnh độ cao bằng ren vít tại các chân máy. Trên hệ thống khung dầm thép của bàn máy cũng được bố trí các con lăn đa hướng với khoảng cách giữa các con lăn là 20cm. Phía cạnh ngoài của bàn máy được lắp thước đo chiều dài 9. Tuỳ thuộc vào kích thước của tấm kính cần cắt ta di chuyển tới vị trí tương ứng của thước. Khi tấm kính đã vào vị trí cần cắt, bấm công tắc thì hai xilanh có gắn thước kẹp có độ dài bằng chiều rộng của bàn máy sẽ đẩy thước kẹp ép vào tấm kính để giữ tấm kính cố định khi tiến hành cắt, phía dưới của thước kẹp có gắn lớp mút cao su nhằm tăng ma sát trong quá trình kẹp. 

Bấm công tắc, động cơ làm việc và quá trình cắt bắt đầu được tiến hành. Động cơ truyền chuyển động quay tới hệ thống nhông xích và puly, hệ thống nhông xích và puly truyền chuyển động cho hệ thống dây cáp. Hệ thống dây cáp được gắn cố định với củ dao cắt trên và dưới, do vậy khi dây cáp bắt đầu chuyển động từ trái qua phải thì củ dao cắt trên và dưới cũng chuyển động theo từ trái qua phải. Củ dao cắt trên và dưới được gắn vào con trượt bi, con trượt bi di chuyển trên thanh trượt. Thanh trượt và con trượt bi là hệ thống chuyển động đạt độ chính xác rất cao, thường được dùng cho các máy CNC. Trên hệ thống thanh trượt được gắn công tắc hành trình và tương ứng ở vị trí đầu và cuối thanh trượt. Đồng thời với nửa đầu của một chu kỳ cắt khi củ dao cắt chuyển động từ trái sang phải trên thanh trượt thì quá trình bôi dầu cho lát cắt cả trên và dưới hoạt động. Khi dao chuyển động tịnh tiến từ trái qua phải, đầu dao và lưỡi dao sẽ nghiêng đi một góc so với củ dao, khi đó chổi bôi dầu sẽ tỳ và bôi dầu lên tấm kính cả mặt trên và mặt dưới, chổi bôi dầu được thiết kế sao cho khi lưỡi dao và đầu dao ở vị trí thẳng đứng so củ dao thì dầu không chảy ra được.

Khi củ dao tiến đến vị trí cuối của thanh trượt sẽ tác động tới công tắc hành trình, động cơ tự động đảo chiều lùi củ dao về vị trí ban đầu. Lúc này đầu dao sẽ tỳ vào trục dao và do đó không bị nghiêng như trong quá trình tiến dao. Lưỡi dao cắt được thiết kế hình tròn có đường kính 4mm bằng vật liệu hợp kim cứng, khi lăn trên bề mặt kính, nhờ tác động của lò xo áp lực mà dao cắt không bị đẩy ra và tạo ra vết cắt có chiều sâu 0.1mm trên tấm kính. Nhờ áp lực của lò xo này mà máy cắt kính theo đề xuất của thiết kế có thể cắt được các loại kính có chiều dày khác nhau từ 3mm đến 16mm mà không cần điều chỉnh áp lực lò xo hay độ cao của dao. Khi lùi về vị trí ban đầu, củ dao tác động đến công tắc hành trình, động cơ dừng hoạt động, quá trình cắt kính của máy cắt hoàn thành, hai xilanh kẹp tự động nâng thanh kẹp lên vị trí ban đầu. Di chuyển tấm kính đã được cắt tới mép bàn sao cho đường cắt trùng với mép bàn, lúc này người công nhân bẻ kính lên phía trên thì mạch cắt phía dưới được tách ra, sau đó bẻ kính xuống phía dưới thì mạch cắt bên trên được tách ra. Đặt tấm kính đã được tách mạch cắt lên bàn đỡ (bàn đỡ nghiêng một góc 300 với bàn máy) rồi dùng dao trổ cắt lớp phim ở giữa hai lớp kính an toàn theo khe đã cắt.

Để cho quá trình tính toán ghép các khổ kính được tối ưu và nhanh chóng. Máy được trang bị thêm hệ thống máy kính có cài phần mềm REALCUT nhằm đưa ra phương án cắt tối ưu nhất, được thể hiện trên màn hình mà người thợ không phải tính.

Lĩnh vực kỹ thuật được đề cập


Thiết kế được đề cập đến máy cắt kính, cụ thể hơn là máy cắt cùng một lúc hai mặt của kính dán an toàn ba lớp, tiết kiệm thời gian, công sức của người lao động và rất an toàn.

Tình trạng sản xuất kính


Hiện nay, các nhà máy công nghiệp ở Việt Nam sản xuất hoặc gia công liên quan đến việc cắt kính đều dùng loại máy cắt kính chỉ có một dao cắt, các loại máy cắt kính này chỉ phù hợp cho việc cắt kính thông thường một lớp kính. Trên thị trường xây dựng hiện nay đang phổ biến dùng loại kính dán an toàn ba lớp, tức là kính có hai lớp kính và một lớp keo dán ở giữa. Khi cắt loại kính dán an toàn ba lớp này, các máy cắt kính thông thường hiện nay tiến hành cắt lần lượt từng mặt, do vậy rất mất thời gian, công sức và dễ xảy ra tai nạn trong quá trình cắt.

Bản chất kỹ thuật của thiết kế


Mục đích của thiết kế là đề xuất một loại máy cắt kính có khả năng cắt cùng lúc hai mặt của tấm kính dán an toàn ba lớp (còn gọi là tấm kính an toàn), tiết kiệm thời gian, công sức và an toàn cho người lao động; 


Để đạt được mục đích nêu trên, máy cắt kính theo đề xuất của thiết kế sẽ bao gồm hai dao cắt cùng lúc cắt mặt trên và mặt dưới của tấm kính an toàn, hai dao cắt này được gắn trên hai củ dao. Hai củ dao trượt trên hai thanh dẫn hướng cố định và hai củ dao này được dẫn động bởi cùng một động cơ kết hợp với hệ thống dây cáp. Hệ thống dây cáp được gắn cố định với củ dao cắt trên và dưới, khi động cơ chuyển động truyền chuyển động tới hệ thống dây cáp, các củ dao chuyển động theo hệ thống dây cáp dọc theo hai thanh dẫn hướng trên và dưới để tạo ra các đường cắt.


Cũng theo đề xuất của thiết kế, máy cắt kính này sẽ bao gồm hệ thống dây tyô cung cấp dầu bôi trơn cho cả lưỡi dao trên và dao dưới, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình cắt.


Theo một đề xuất khác, máy cắt kính theo thiết kế bao gồm hệ thống đỡ-lật tấm kính an toàn (sau đây xin gọi là bàn lật) để chuyển kính lên bàn máy, vì các tấm kính nói chung và tấm kính an toàn nói riêng có kích thước lớn khi vận chuyển đưa lên bàn máy không thể khiêng theo phương song song với mặt đất, vì như vậy rất dễ dẫn tới gãy kính.

3. Dây chuyền công nghệ, thông số kỹ thuật, chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm

Máy cắt kính an toàn Trường Sơn

[image: image1.jpg]TS 2500

THONG SO KY THUAT

1 Mdy cat kinh don va kinh dén an toan :316p
2 Do day kinh : 3->24mm
3 Kh kinh t5i da : 1830x2438
4 Sit dung bién tAn ( Nhat Ban ) 2 t5c 4o : lm/s
5 Cong xut dién tiéu hao : 0,5KW/h
6 bién 4p 1 220V
7 Hanh trinh chay dao : 3000mm
8 Lutu lugng khi : 150 lit/phuit
9 Ning xuét cit : 200-250 m2 kinh /Ca
10 Ty dong bom dau Cé
11 Ty dong kep va nha kinh Cé
12 Hg thé'ng cii do kich thudc cat loat bi“mg khi nén Co
13 Ban néng ha kinh ty dong bing khi nén Co
14 Di chuyén béing céc con ldn da huéng Cé|
15 Sai & kich thudc khi cdt 1+ 2mm
16 | Stdung phan mém t3i uu héa khd kinh Real Cut 2D s

8.1.1.0 °
17 Kinh thuéc mdy RxDxC (mm) : 3600mm x 5000mm x 800mm
18 Dong cd va thiét bi dién san xudt tai Dai Loan va Nhat Ban
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4. Phân tích ưu nhược điểm và lý do lựa chọn công nghệ
Ưu điểm:

1. Máy có thể cắt cả kính thường và kính dán an toàn. 

2.  Máycho năng suất cao có thể gấp từ 8 đến 10 lần cắt bằng phương pháp thủ công vì không phải tính toán và lật kính. 1 ca có thể cắt được từ 250- 300 m2 kính   

3. Giải phóng được rất nhiều sức lao động vì không phải lật kính do vậy phụ nữ cũng có thể tham gia vào công việc cắt kính.

4. Máy có phần mềm chia kính do vậy việc tính toán cho phương án cắt tối ưu chở nên nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện không cần đến kinh nghiệm.

5. Thao tác đơn giản, vận hành dễ không đòi hỏi kinh nghiệm và tay nghề cao.

6. Tuy vậy năng suất và những tính ưu việt rõ dệt nhưng giá thành đầu tư cho 1 dây chuyền cắt kính chỉ với giá 150.000.000đ.

7. Máy chạy ổn định,độ bền cao do 2 dao cắt trên và dưới được chỉnh trùng nhau ngay từ đầu do đó quá trình cắt rất an toàn không xảy ra hiện tượng chạy kính hay vỡ kính dần tới lãng phí trong quá trình cắt so với những phương pháp cắt bằng tay.

Nhược điểm:

-Máy chỉ phù hợp với quy mô sản xuất tương đối lớn

- Không được cơ động, vì cồng kềnh và nặng.

- Mất nhiều diện tích (khoảng 200m2)

- Gía thành đầu tư cao so với những phương pháp cắt tay

Do thời gian kính dán an toàn được biết đến ở nước ta còn mới mẻ từ năm 2003, các nhà đầu tư nhập dây chuyền sản xuất kính dán trong khi kinh nghiệm để cắt được kính dán còn chưa có .Do vậy họ đầu tư các dây chuyền và thực hiện theo lối mòn, người này làm theo người kia.

Việc cắt thành phẩm rồi dán đưa vào lò là bị hạn chế về năng suất của lò, tiêu tốn điện năng. Nhưng do phương pháp cắt bằng tay không đảm bảo năng suất giao hàng. Do vậy giải pháp này vẫn còn có ưu điểm hơn và mọi người vẫn làm như vậy.

Các dây chuyền để sản xuất kính dán an toàn thông thường đều giống nhau, chỉ khác về công suất thể tích lò.

Hiện tại đa số các nhà máy giải quyết việc cắt kính thành phẩm rồi dán bằng máy cắt kính tự dộng một mặt CNC.Máy này có 1 dao cắt kính phía trên và cắt được 2 chiều cho năng xuất cao. Máy có giá từ 1,5 tỷ - 3 tỷ nếu là máy CNC của châu Âu.Hoặc cắt kính thường bằng tay trước rồi ghép dán sau phương pháp này cho năng suất không cao, tiêu tốn sức lao động lớn, phương pháp này áp dụng cho nhà máy sản xuất với quy mô nhỏ vốn đầu tư ít.

Ngoài ra 1 lượng lớn các đại lý, các xưởng sản xuất cửa nhôm cửa nhựa trên cả nước cũng có nhu cầu về kính rất lớn, tất cả sản lượng đều do một số nhà máy trên cả nước sản xuất ra. 

Có 2 sự lựa chọn:

1. Đặt kính thành phẩm cho nhà máy sản xuất

2. Lấy kính nguyên khổ về cắt bằng tay

Do giữa giá kính nguyên khổ và kính thành phẩm khá cao khoảng 30%. Vì vậy nhiều đại lý và xưởng sản xuất cửa nhôm, cửa nhựa do sản lượng không lớn hoặc tiến độ không gấp họ vẫn mua kính nguyên khổ của nhà máy về cắt tay để giảm giá thành sản phẩm. Như vậy nhà máy sản xuất kính dán theo phương pháp ghép 2 tấm kính chồng lên nhau ở giữa có 1 lớp màng PVB sau đó cũng đưa vào dây chuyền gia công kính dán an toàn. Quy trình này giống như quy trình gia công kính nguyên khổ, chỉ khác là các kích thước có thể rất khác nhau tùy vào kích thước của khách hàng.

Có 2 cách sản suất:

1.  Là cắt dán thành phẩm cho khách hàng.

2.  Là dán nguyên khổ cho các đại lý và các xưởng sản xuất cửa nhôm, cửa nhựa cắt bằng tay.

5. Tài liệu minh chứng công nghệ và sản phẩm
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	MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN

	
	
	
	
	

	STT
	Tên Dự án / Công trình
	Tổng diện tích thi công 

nhôm kính
	Địa điểm
	 Ghi chú 

	I
	Dự án:
	 
	 
	 

	01
	Phương Đông Green Park
	
	Số 1 Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
	

	02
	Công trình C1 Thành Công
	
	Lô C1, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội
	

	03
	Bộ tư lệnh Thủ Đô
	10,000 m2
	Số 8  Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội
	

	04
	Dự án khu đô thị No4B1 Dịch Vọng
	9,500 m2
	Tòa nhà chung cư No4B1 nằm trong quần thể Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
	

	05
	Dự án Thăng Long Victory
	6000m2
	Lô đất HH1, Khu đô thị Nam An Khánh – Hoài Đức – Hà Nội
	

	06
	Dự án khu đô thị Lideco
	45,000 m2
	Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội
	

	07
	Tòa nhà Star Tower
	1.800 m2
	Ngõ 6 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
	

	08
	Dự án Lideco Quảng Ninh
	12,000 m2
	31 Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
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